ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II KHTN 8 (Phần Vật Lý)

I. Trắc nghiệm. 
[bookmark: bookmark665][bookmark: bookmark667]Câu 1. Khỉ mắc ampe kế vào mạch điện cần chú ý điều gì sau đây?
[bookmark: bookmark668]A.	Chốt âm của ampe kế mắc vào cực dương của nguồn điện và chốt dương mắc với bóng đèn.
[bookmark: bookmark669]B.	Không được mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế trực tiếp vào nguồn điện, 
C. Chốt dương của ampe kế mắc vào cực âm của nguồn điện và chốt âm mắc với bóng đèn.
D. Mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực của nguồn điện.
[bookmark: bookmark670]Câu 2.	Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có nghĩa là
[bookmark: bookmark671]A.	cường độ dòng điện đi qua cẩu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
[bookmark: bookmark672]B.	cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
C. cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
D. cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
[bookmark: bookmark673]Câu 3.	Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?
[bookmark: bookmark677]A.	Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.
[bookmark: bookmark678]B.	Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó. 
C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.
D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào haiđầu dụng cụ đó.
[bookmark: bookmark679]




[bookmark: bookmark683]Câu 4.  Cường độ dòng điện có đơn vị là 
[bookmark: bookmark684][bookmark: bookmark685]	A.ankan	  B anken     	C. ampe.         D. anpha
Câu 5. Hiệu điện thế có đơn vị là 
[bookmark: bookmark687][bookmark: bookmark688]A.	Ampe      	 B.  Vôn            C. kilogam.                           D. giây 
[bookmark: bookmark692]Câu 6	Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?
[bookmark: bookmark801][bookmark: bookmark802]A.	Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.          B. Quả bóng bay đang bay lên.
C. Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.     D. Bơm căng lốp xe đạp.
[bookmark: bookmark695]Câu 7.	Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất rắn gây ra?
A. Thanh sắt dài ra vào mùa hè .  B. Sờ vào thanh sắt ta thấy nóng
C. Nắp ấm nước bị đẩy lên khi nước sôi .  D. Cho sợi mì tôm vào nước nó nở ra
[bookmark: bookmark711]Câu 8.	Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không phải bằng các kim loại khác?
[bookmark: bookmark795][bookmark: bookmark796]A. vì thép có độ bền cao.    		
 B.vì thép không bị gỉ. 
C. vì thép có tính đàn hồi lớn.   		
D. vì thép và bê tông nở vì nhiệt như nhau.
Câu 9	Tính chất nào sau đây không phải của phân tử?
[bookmark: bookmark718][bookmark: bookmark719]A. Chuyển động không ngừng. 
B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của vật càng thấp.
C. Chuyển động càng nhanh nhiệt độ càng cao
D. Luôn đứng yên
Câu 10. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn loạn của các phân tử gây ra?
[bookmark: bookmark721]A. Đường tan vào nước. 
[bookmark: bookmark722]B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
C. Sự tạo thành gió.           
 D. Sự khuếch tán của dung dịch copper sulfate vào nước.
[bookmark: bookmark723]Câu 11. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?
[bookmark: bookmark724]A..Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng
B.Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.           
C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.  
 D. Mọi vật đều có nhiệt năng.      
Câu 12. Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào mà em đã học?
[bookmark: bookmark727]A. Chỉ có thế năng 
[bookmark: bookmark728]B. Chỉ có động năng.  
C. Chỉ có nội năng.    
D. Có cả động năng, thế năng và nội năng.
[bookmark: bookmark729]Câu 13. Khi thả một thỏi kỉm loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?
[bookmark: bookmark730][bookmark: bookmark731]A.Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
B.Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
C. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.
D. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.
[bookmark: bookmark732][bookmark: bookmark735]
[bookmark: bookmark742]Câu 14. Khi đun sôi một lượng nước ở nhiệt độ phòng, cần cung cấp một năng lượng nhiệt là 30 040 J. Để đun sôi một lượng nước cũng ở nhiệt độ phòng nhưng có khối lượng gấp đôi thì cần một lượng nhiệt có giá trị gần đúng nào sau đấy?
A. 15 000J.	B.30 000J.	C.60 000J.	D. 120 000 J.
Câu 15. Cơ chế của sự dẫn nhiệt là
[bookmark: bookmark749][bookmark: bookmark750]         A.sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.   
          B.sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
          C. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.  
        D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
[bookmark: bookmark751]Câu 16. Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh
[bookmark: bookmark752][bookmark: bookmark753]A.chỉ bằng dẫn nhiệt.     		 B.chỉ bằng đối lưu.
C. chĩ bầng bức xạ nhiệt.       	 D. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
[bookmark: bookmark754]Câu 17. Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ
[bookmark: bookmark755][bookmark: bookmark756]A.Mặt Trời đến Trái Đất.         			 B.bếp lửa đến người đứng gần bếp.
	C. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đẩu kia.  D. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn. 
Câu 18. Khí, hơi nào sau đây trong không khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất?
[bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark769]A. Khí nitrogen oxide (NO).      	 	B. Khí methane (CH4).
[bookmark: bookmark770][bookmark: bookmark771]C. Khí carbon dioxide (CO2).    	 	 D. Hơi nước (H2O).
Câu 19.  Biện pháp nào sau đây không làm giảm hiệu ứng nhà kính?
[bookmark: bookmark784][bookmark: bookmark785]A.Giảm nhà máy nhiệt điện.        		 B.Tăng nhà máy thuỷ điện.
C. Giảm sử dụng động cơ đốt trong.    	D.Tăng đất trồng trọt bằng cách đốt rừng.
Câu 20. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào gây ra hiệu ứng nhà kính? Chọn câu đúng nhất.
[bookmark: bookmark765][bookmark: bookmark766]A. Đốt rừng để lấy đất canh tác.
B. Hoạt động của nhà máy nhiệt điện chạy bằng lò hơi đốt bằng than đá.
C. Sự phân huỷ của các đống rác ở ngoài trời.
D. Cả ba hiện tượng trên.
II. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 21. Khi chuyển động nhiệt của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào của vật không tăng?
Câu 22: Nhiệt năng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất theo hình thức nào? 
Câu 23: Khí nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất trong việc gây ra hiệu ứng nhà kính?
III. Trắc nghiệm chọn Đúng, Sai. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?
Câu 24: 
	a) Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật.
	

	b) Thế năng phân tử, nguyên tử có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử, nguyên tử.
	

	c) Động năng của vật là năng lượng mà vật có được nhờ tương tác với các vật khác.
	

	d) Nhiệt năng của vật tăng khi giảm nhiệt độ của vật và ngược lại.
	


Câu 25: 
	a) Tia nhiệt không thể truyền trong chân không.
	

	b) Đối lưu là hình thức truyền năng lượng chủ yếu trong chân không.
	

	c) Bức xạ nhiệt là sự truyền năng lượng thông qua các tia nhiệt.
	

	d) Chất rắn dẫn dẫn nhiệt tốt hơn chất lỏng và chất khí.
	



[bookmark: bookmark757]II. Bài tập 
Câu 26. Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng 4 200 J thì nóng lến thêm 1 °C. Hỏi nếu truyền 126 000 J cho 1,5 kg nước thì nước sẽ nóng lên thêm bao nhiêu độ?
[bookmark: bookmark758][bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark786][bookmark: bookmark794]	Câu 27. Sự tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính có thể gây ra những nguy cơ nào đối với đời sống của 
	Câu 28. Tại sao muốn giữ cho nước chè xanh nóng lâu, người ta thường để ấm nước vào giỏ có chèn bông, trấu hoặc mùn cưa?
[bookmark: bookmark759]	Câu 29. Tại sao nhà lợp rạ hoặc lá cọ về mùa đông ấm hơn, về mùa hè mát hơn nhà lợp tôn?
[bookmark: bookmark760]	Câu 30. Tại sao trong các ấm điện, dây đun đều được đặt ở phía dưới, gần sát đáy ấm, không đặt ở phía trên sát miệng ấm?
[bookmark: bookmark761][bookmark: _GoBack]	Câu 31. Khi trời nắng, nếu đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ bằng kính thì trong phòng nóng hơn là đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ bằng gỗ. Tại sao
[bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark772][bookmark: bookmark773]

[bookmark: bookmark686][bookmark: bookmark689][bookmark: bookmark696][bookmark: bookmark708]
